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NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách

huyện Bắc Yên quản lý và chương trình mục tiêu năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chỉnh phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 343/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2015; Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; 

Xét Tờ trình số 2324/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn thuộc ngân sách huyện Bắc Yên quản lý và chương trình mục tiêu năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 239/BC-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách huyện Bắc Yên quản lý và chương trình mục tiêu năm 2015 như sau:

I. VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ 

Thực hiện phân bổ theo các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chỉnh phủ.
II. TỔNG NGUỒN VỐN PHÂN BỔ:                         66.813 triệu đồng.
1. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:                        11.915 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)
2. Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia:                      54.898 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số 02 kèm theo)
III. VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
1. Ngân sách huyện quản lý:                                            56.144 triệu đồng.

1.1. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:                       9.915 triệu đồng.
1.2. Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia:                   46.229 triệu đồng.
2. Ngân sách xã quản lý:                                                  10.669 triệu đồng.

2.1. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:                       2.000 triệu đồng.
2.2. Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia:                     8.669 triệu đồng.
 (Có các Phụ biểu chi tiết từ số 01 đến số 06 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau bảy ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao cho UBND huyện, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

	 Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  Sở Tài chính tỉnh;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

 - Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH, 135 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lừ Văn Lày


Phụ lục số 01
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN XDCB TẬP TRUNG VÀ NGUỒN VỐN 
THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TĂNG THU NSNN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Thời gian 
KC - HT
	Tổng mức
 đầu tư
	Dự kiến KL hoàn thành từ KC đến hết ngày 31/12/2014
	Số vốn cấp từ KC 
đến ngày 31/12/2014
	Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư hoặc quyết toán được duyệt
	Kế hoạch vốn 2015
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	53.604,4
	47.654,1
	25.093,5
	23.554,4
	11.915,000
	

	I
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	
	
	
	4.439
	4.350
	2.350
	2.089
	1.000,000
	Lồng ghép nguồn vốn CTMTQG XDNTM

	*
	Hỗ trợ xây dựng  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	4.439
	4.350
	2.350
	2.089
	1.000,000
	

	1
	Đường nội bản Pót xã Mường Khoa
	Bản Pót
	UBND 
Xã Mường Khoa
	2014
	1.125,03
	1.100,00
	650,00
	475,03
	85,000
	

	2
	Đường nội bản Khoa xã Mường Khoa
	Bản Khoa
	UBND

Xã Mường Khoa
	2014
	1.915,47
	1.900,00
	1.000,00
	915,47
	530,000
	

	3
	Trường tiểu học bản Pa Khốm xã Hua Nhàn (Khu 2)
	Bản Pa
Khốm (khu 2)
	UBND

Xã Hua Nhàn
	2014
	1.398,5
	1.350,0
	700,0
	698,53
	385,000
	

	II
	NGUỒN BỔ SUNG TRONG CÂN ĐỐI ĐƯỢC PHÂN CẤP
	
	
	
	29.155,5
	24.472,6
	11.220,3
	14.157,1
	6.510,000
	

	*
	Hỗ trợ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	3.923,8
	3.850,0
	2.100,0
	1.823,8
	1.000,000
	

	1
	Đường từ trung tâm xã đến bản Vàn xã Chim Vàn
	Bản Vàn
	UBND

Xã Chim Vàn
	2014
	2.798,81
	2.750,00
	1.450,00
	1.348,81
	775,000
	

	2
	Đường nội bản Pót xã Mường Khoa
	Bản Pót
	UBND

Xã Mường Khoa
	2014
	1.125,03
	1.100,00
	650,00
	475,03
	225,000
	

	*
	Thực hiện các dự án đầu tư
	
	
	
	25.231,6
	20.622,6
	9.120,3
	12.333,2
	5.510,000
	

	1
	Sửa chữa đường Cao Đa - Pắc Ngà (Gđ 2)
	Xã Pắc Ngà
	UBND 
Huyện Bắc Yên
	2011 - 2011
	633,436
	569,710
	320,365
	249,345
	249,345
	

	2
	San nền trụ sở UBND xã Háng Đồng
	Xã Háng Đồng
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2012 - 2014
	3.295,637
	3.053,400
	2.090,000
	963,400
	963,400
	

	3
	Trạm Y tế thị trấn Bắc Yên
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2014
	1.791,132
	1.346,774
	1.015,914
	330,860
	330,860
	

	4
	Nhà công vụ Huyện uỷ
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2014
	4.069,113
	3.978,990
	1.100,000
	2.878,990
	1.286,395
	

	5
	Đường bản Nhạn Cuông - bản Suối Hẹ
	Xã Tạ Khoa
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2013 - 2014
	3.110,655
	2.951,600
	1.450,000
	1.501,600
	700,000
	

	6
	Đường GT bản Chanh - Mong xã Song Pe
	Xã Song Pe
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2011 - 2014
	8.938,214
	6.159,597
	2.008,000
	4.151,597
	1.030,000
	

	7
	Nâng cấp đường nội thị từ cổng chợ Trung tâm thương mại huyện - tỉnh lộ 112 đi khu dân cư mới Tân Bắc Đa (giai đoạn II)
	Thị trấn
	UBND huyện
	2014
	2.834,906
	2.562,507
	1.036,000
	1.798,906
	700,000
	

	8
	Sửa chữa Trung tâm văn hoá - Thể thao huyện
	Thị trấn
	UBND huyện
	2014
	58,528
	
	100,000
	458,528
	250,000
	

	III
	NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT, TĂNG THU NGÂN SÁCH
	
	
	
	20.009,9
	18.831,5
	11.523,2
	7.308,3
	4.405,000
	

	*
	Nguồn thu sử dụng đất
	
	
	
	7.241,7
	7.029,9
	3.820,0
	3.209,9
	2.880,000
	

	1
	San ủi cải tạo lô đất CC 04 Trung tâm giáo dục
 thường xuyên huyện Bắc Yên
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2013
	647,603
	632,460
	300,000
	332,460
	332,460
	

	2
	Xây tường kè trường phổ thông bán trú tiểu học xã Tà Xùa
	Xã Tà Xùa
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2013 - 2013
	542,519
	537,930
	400,000
	137,930
	137,930
	

	3
	Đường điện chiếu sáng thị trấn Bắc Yên
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2013 - 2013
	4.698,577
	4.559,510
	2.700,000
	1.859,510
	1.319,610
	

	4
	Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Bắc Yên
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2014 - 2014
	1.352,986
	1.300,000
	420,000
	880,000
	550,000
	

	5
	Chi đền bù giải phòng mặt bằng
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2015
	
	
	
	
	540,000
	Chưa PB chi tiết

	*
	Nguồn tăng thu ngân sách
	
	
	
	12.768,2
	11.801,6
	7.703,2
	4.098,4
	1.525,000
	

	1
	Đường nội thị từ Chợ trung tâm - tỉnh lộ 112 (khu dân cư mới Tân Bắc Đa)
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2012
	4.910,366
	4.161,605
	3.587,640
	573,965
	573,965
	

	2
	Đường điện chiếu sáng thị trấn Bắc Yên
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2013 - 2013
	4.698,577
	4.559,510
	2.700,000
	1.859,510
	50,000
	

	3
	XD bổ sung 1 số hạng mục Trường MN Hoa Hồng thị trấn
	Thị trấn Bắc Yên
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2013 - 2014
	1.339,724
	1.280,490
	850,603
	429,887
	426,887
	

	4
	Trạm Y tế xã Hua Nhàn
	Xã Hua Nhàn
	UBND

Huyện Bắc Yên
	2014
	1.819,507
	1.800,000
	565,000
	1.235,000
	474,148
	


Phụ lục số 02
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA THỰC HIỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND 
ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)


	STT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
	NGUỒN KINH PHÍ (ĐVT: Triệu đồng)
	MÃ CTMT
	GHI CHÚ

	
	TỔNG CỘNG
	54.898.00
	
	

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
	53.026,00
	
	

	1
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các huyện nghèo (30a)
	35.651,00
	0017
	

	1.1
	Vốn đầu tư
	22.072,00
	
	Chi tiết tại Phụ biểu số 01a

	1.2
	Vốn sự nghiệp
	13.579,00
	
	Chi tiết tại Phụ biểu số 01b

	2
	Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT 135)
	17.375.00
	0021
	

	2.1
	Vốn đầu tư
	12.663,00
	
	Chi tiết tại Phụ biểu số 02a

	2.2
	Vốn sự nghiệp
	4.712.00
	
	Chi tiết tại Phụ biểu số 02b

	II
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG VIỆC LÀM
	368,00
	0256
	Chi tiết tại Phụ biểu số 03

	III
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG GIÁO DỤC
	220,00
	0118
	Chi tiết tại Phụ biểu số 04

	IV
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG XD NÔNG THÔN MỚI
	1.109,00
	
	

	1
	Vốn lập đồ án quy hoạch
	857,00
	
	Chi tiết tại Phụ biểu số 05

	2
	Hỗ trợ đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn
	252,00
	
	

	V
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ
	175,00
	0153
	

	1
	XD xã, thị trấn không có ma tuý
	100,00
	
	Chi tiết tại Phụ biểu số 06

	2
	Dự án hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện…
	30,00
	
	

	3
	Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện chương trình
	45,00
	
	


Biểu số 01a
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 2015

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các huyện nghèo (30a) - Vốn đầu tư

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)


Mã dự án: 00017
Đơn vị tính: Triệu đồng 
	STT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Địa điểm
	Thời gian KC - HT
	QĐ đầu tư được duyệt
	Lũy kế khối lượng từ khi KC đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo
	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án
	Kế hoạch vốn giao năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nợ KLHT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	99.106,0
	87.387,8
	42.080,8
	50.261,8
	31.973,7
	22.072,00
	

	I
	DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013
	
	
	
	
	
	34.188,8
	30.735,7
	25.215,8
	5.519,8
	5.519,8
	5.514,00
	

	1
	Thuỷ lợi Na Lốc Nà Đo bản Đung
	UBND huyện
	15 ha
	Hồng Ngài
	2011-2012
	3274 31/12/2011
	3.701,251
	3.360,828
	3.063,737
	297,1
	297,1
	295,00
	

	2
	Thuỷ lợi Suối Cóc bản Suối Tếnh
	UBND huyện
	23 ha
	Hồng Ngài
	2011-2012
	3276 31/12/2011
	2.926,500
	2.590,892
	2.549,000
	41,9
	41,9
	41,00
	

	3
	Nhà văn hoá xã Chim Vàn
	UBND huyện
	500 m2
	Chim Vàn
	2011-2013
	3265 31/12/2011
	1.929,688
	1.873,269
	1.673,000
	200,3
	200,3
	200,00
	

	4
	Nhà văn hoá xã Tà Xùa
	UBND huyện
	500 m2
	Tà Xùa
	2011-2013
	3266 31/12/2011
	2.237,553
	2.139,403
	1.938,912
	200,5
	200,5
	200,00
	

	5
	Nhà hiệu bộ + các phòng bộ môn
	UBND huyện
	Cấp 4, 2 tầng
	TT huyện
	2010-2011
	3291 31/12/2011
	2.637,464
	2.557,131
	2.513,000
	44,1
	44,1
	44,00
	

	7
	Nhà ở học sinh THPT
	UBND huyện
	Cấp 4, 2 tầng
	TT huyện
	2011-2013
	3288 31/12/2011
	4.214,093
	3.759,198
	2.858,192
	901,0
	901,0
	901,00
	

	8
	Điện sinh hoạt bản Cáo A
	UBND huyện
	51 hộ
	Làng Chếu
	2011-2013
	3279 31/12/2011
	2.539,220
	2.162,551
	1.870,000
	292,6
	292,6
	292,00
	

	9
	Nhà văn hoá xã Làng Chếu
	UBND huyện
	500 m2
	Làng Chếu
	2011-2013
	3270 31/12/2011
	2.144,184
	1.983,058
	1.280,000
	703,1
	703,1
	703,00
	

	10
	Nhà văn hoá xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	500 m2
	Pắc Ngà
	2011-2013
	3271 31/12/2011
	2.215,816
	1.818,449
	1.280,000
	538,4
	538,4
	538,00
	

	11
	Điện sinh hoạt Suối Chanh
	UBND huyện
	32 hộ
	Song Pe
	2011-2013
	3286 31/12/2011
	1.142,779
	1.040,340
	570,000
	470,3
	470,3
	470,00
	

	12
	Điện sinh hoạt Suối Song
	UBND huyện
	79 hộ
	Song Pe
	2011-2013
	3280 31/12/2011
	3.267,617
	2.948,058
	2.270,000
	678,1
	678,1
	678,00
	

	13
	Nhà văn hoá xã Phiêng Ban
	UBND huyện
	500 m2
	Phiêng Ban
	2011-2013
	3269 31/12/2011
	1.996,862
	1.673,068
	1.280,000
	393,1
	393,1
	393,00
	

	14
	Nước Sinh hoạt Nà Phai
	UBND huyện
	25 hộ
	Pắc Ngà
	2010-2014
	3297 31/12/2011
	1.642,740
	1.353,306
	865,000
	488,3
	488,3
	488,00
	

	15
	Cầu treo Suối Chim (bản Chim Thượng)
	UBND huyện
	150 mét
	Chim Vàn
	2011-2013
	3263 31/12/2011
	1.593,045
	1.476,130
	1.205,000
	271,1
	271,1
	271,00
	

	II
	DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH NĂM 2014
	
	
	
	
	
	64.917,173
	56.652,073
	16.865,000
	44.742,005
	26.453,868
	7.650,00
	

	1
	Nhà văn hoá xã Hang chú
	UBND huyện
	500 m2
	Hang chú
	2011-2014
	3273 31/12/2011
	2.180,443
	2.180,443
	980,000
	1.200,4
	912,0
	1.200,00
	

	2
	Nhà văn hoá xã Phiêng Côn
	UBND huyện
	500 m2
	Phiêng Côn
	2011-2014
	3268 31/12/2011
	2.113,880
	2.113,880
	1.180,000
	933,9
	728,6
	930,00
	

	3
	Nhà văn hoá xã Hua Nhàn
	UBND huyện
	500 m2
	Hua Nhàn
	2011-2014
	3301 31/12/2011
	2.206,318
	2.206,318
	580,000
	1.626,3
	1.214,8
	1.600,00
	

	4
	Cầu hội trường - khu B bản Chim Hạ
	UBND huyện
	80 m
	Chim Vàn
	2011-2014
	3261 31/12/2011
	1.538,458
	1.538,458
	615,000
	923,5
	461,9
	920,00
	

	5
	Nâng cấp đường TTX Hồng Ngài - Bản Đung - Bản Giàng
	UBND huyện
	10,5 km
	Hồng Ngài
	2011-2012
	1913

23/8/2011
	9.930,668
	6.620,500
	2.700,000
	3.920,5
	3.920,5
	3.000,00
	

	III
	TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	
	
	
	
	
	23.473,70
	20.996,24
	5.405,00
	18.068,70
	9.608,01
	5.838,00
	

	1
	Điện sinh hoạt bản Liếm Siên
	UBND huyện
	46 hộ
	Song Pe
	2011-2014
	3283 31/12/2011
	4.672,001
	4.672,001
	770,000
	3.902,0
	2.697,8
	1.640,00
	

	2
	Thuỷ lợi bản Păng Khúa
	UBND huyện
	41 ha
	Làng Chếu
	2009-2014
	3907

31/12/2010
	5.837,297
	5.837,297
	2.015,000
	3.822,3
	1.779,2
	1.080,00
	

	3
	Điện sinh hoạt Suối Lộng
	UBND huyện
	43 hộ
	Làng Chếu
	2011-2014
	3285 31/12/2011
	2.483,607
	1.131,458
	620,000
	1.863,6
	687,2
	417,00
	

	4
	Điện sinh hoạt Păng Khúa
	UBND huyện
	58 hộ
	Làng Chếu
	2011-2014
	3284 31/12/2011
	3.218,129
	3.218,129
	1.020,000
	2.198,1
	490,7
	298,00
	

	5
	Điện sinh hoạt Suối Quốc
	UBND huyện
	30 hộ
	Song Pe
	2011-2015
	3287

31/12/2011
	2.590,668
	1.465,351
	210,000
	2.380,7
	1.255,3
	764,00
	

	6
	Nhà văn hóa xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	46 hộ
	Hồng Ngài
	2011-2014
	3283 31/12/2011
	4.672,001
	4.672,001
	770,000
	3.902,0
	2.697,8
	1.639,00
	Lồng ghép chương trình QG văn hoá

	III
	HỖ TRỢ KHAI HOANG RUỘNG BẬC THANG TRỒNG RỪNG NĂM 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	2.070,00
	Chưa phân bổ chi tiết

	IV
	HOÀN TRẢ VỐN SỰ NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	1.000,00
	


Biểu số 01b
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 2015

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các huyện nghèo (30a) - Vốn đầu tư

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)


Mã dự án: 00017
Đơn vị tính: Triệu đồng 
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Địa điểm 
thực hiện
	Chủ đầu tư
	Thời gian 
thực hiện - hoàn thành
	Quy mô đầu tư
	Kế hoạch 
vốn giao  
năm 2014
	C-K

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	13.579,0000
	

	I
	HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG XÃ, BẢN; CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG VỀ XÃ
	
	
	
	
	
	2.738,180
	

	1
	Hỗ trợ khuyến nông xã, bản
	
	
	Trạm Khuyến nông
	2015
	
	2.640,519
	

	2
	Hỗ trợ cán bộ luân chuyển tăng cường về xã
	
	
	
	
	
	97,6610
	

	
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	
	Văn phòng Huyện uỷ
	
	
	34,5820
	

	
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	
	
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	
	
	32,1670
	

	
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	30,9120
	

	II
	HỖ TRỢ SẢN XUẤT
	
	
	
	
	
	4.100,000
	

	1
	Hỗ trợ giống cây trồng
	
	
	
	
	
	1.100,000
	

	
	Hỗ trợ ngô giống
	
	Xã 
Phiêng Ban, Hồng Ngài
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
	
	
	300,000
	

	
	Hỗ trợ giống, vật tư trồng Chè Shan Tuyết
	Ha
	Xã 
Tà Xùa
	Trạm Khuyến nông
	2015
	15
	300,000
	

	
	Hỗ trợ giống Nhãn chín muộn
	Hộ
	Tạ Khoa, Chiềng Sại, Mường Khoa, Song Pe, Chim Vàn
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
	2015
	8
	500,000
	

	2
	Hỗ trợ giống vật nuôi, trồng cỏ, chuồng trại
	
	
	
	
	
	3.000,000
	Chưa PB chi tiết

	
	Hỗ trợ giống vật nuôi
	Hộ
	16 xã, thị trấn
	16 xã, thị trấn
	2015
	260
	2.600,000
	

	
	Hỗ trợ trồng cỏ, chuồng trại
	Hộ
	16 xã, thị trấn
	16 xã, thị trấn
	2015
	200
	400,000
	

	III
	HỖ TRỢ TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM
	CON
	16 XÃ, THỊ TRẤN
	TRẠM THÚ Y,  16 XÃ, THỊ TRẤN
	2015
	
	500,000
	

	IV
	HỖ TRỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, QUẢNG BÁ CÁC SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
	
	
	200,000
	

	V
	KINH PHÍ TRỒNG RỪNG, HỖ TRỢ KHOÁN KHOANH NUÔI BẢO VỆ RỪNG, HỖ TRỢ GẠO, HỖ TRỢ CHĂM SÓC TRỒNG RỪNG
	HA
	
	
	2015
	
	5.500,820
	

	1
	Khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng năm 2015
	Ha
	
	
	2015
	16.058,7
	4.817,622
	

	
	
	
	15 xã, thị trấn
	Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp (KFW7)
	2015
	9.238,6
	2.771,592
	

	
	
	
	15 xã, thị trấn
	Ban quản lý dự án bảo vệ phát triển rừng
	2015
	6.820,1
	2.046,030
	

	2
	Hỗ trợ gạo năm 2015
	
	15 xã, thị trấn
	Ban quản lý dự án bảo vệ phát triển rừng
	2015
	
	683,198
	

	VI
	QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ HUYỆN BẮC YÊN ĐẾN NĂM 2020
	HA
	15 XÃ,  THỊ TRẤNthị trấn
	PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN
	2015
	17.620
	540,000
	


Biểu số 02a
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 2015

Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT135) - Vốn đầu tư

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Địa điểm
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế vốn 
đã bố trí 
đến ngày
 30/11/2014
	Luỹ kế khối lượng thực hiện đến ngày 30/11/2014
	Tổng nhu cầu vốn thiếu
	Nợ
khối lượng hoàn thành đến ngày 30/11/2014
	Kế hoạch vốn năm 2015
	Ghi
 chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	41.106,907
	24.277,760
	30.449,810
	14.267,034
	7.728,030
	12.663,000
	

	I
	DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
	
	
	
	
	
	30.460,923
	20.537,760
	27.898,810
	7.361,050
	7.361,050
	6.951,400
	

	1
	Đường bản Khoa - Khọc B
	UBND Huyện
	5 km
	Xã 
Mường Khoa
	2012-2013
	801a

26/3/2012
	7.618,900
	3.840,000
	6.218,350
	2.378,350
	2.378,350
	2.378,000
	

	2
	Đường GT Suối Trắng - Co Muồng
	UBND Huyện
	5 km
	Xã 
Chiềng Sại
	2012-2013
	603a

14/3/2012
	5.774,600
	5.000,000
	5.213,400
	213,400
	213,400
	213,400
	

	3
	Đường trung tâm bản Tà Ỉu
	UBND Huyện
	5 km
	Xã
 Pắc Ngà
	2012-2013
	605a

14/3/2012
	4.894,000
	3.280,000
	4.556,580
	1.276,580
	1.276,580
	1.276,000
	

	4
	Đường GTNT Tà Đò Mông - Noong O B
	UBND Huyện
	4 km
	Xã
 Tạ Khoa
	2012-2013
	600a

16/3/2012
	3.221,500
	2.140,340
	3.032,640
	892,300
	892,300
	892,300
	

	5
	Nâng cấp đường Pa Cư Sáng A - Pá Hốc
	UBND Huyện
	10 km
	Xã 
Hang Chú
	2012-2013
	2348

20/9/2013
	4.496,391
	3.000,000
	4.859,480
	1.859,480
	1.859,480
	1.859,000
	

	6
	Trường TH bản Suối Pứng xã Chiềng Sại
	UBND Huyện
	1 tầng 4 phòng
	Xã 
Chiềng Sại
	2013-2014
	2896a

24/10/2013
	585,732
	210,000
	542,700
	332,700
	332,700
	332,700
	

	II
	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP
	
	
	
	
	
	10.645,984
	3.740,000
	2.551,000
	6.905,984
	366,980
	5.711,600
	

	1
	Nâng cấp đường GTNT Pá Hốc - Suối Lềnh C
	UBND Huyện
	5,45 km
	Xã 
Hang Chú
	2013-2014
	2875a

21/10/2013
	2.686,911
	940,000
	1.056,710
	1.746,911
	116,710
	1.636,600
	

	2
	Điện hạ thế bản Sồng Chống xã Xím Vàng
	UBND Huyện
	44 
công tơ
	Xã 
Xím Vàng
	2013-2014
	2885a

23/10/2013
	1.476,703
	520,000
	91,360
	956,703
	
	899,000
	

	3
	Nhà lớp học TH bản Suối Song xã Song Pe
	UBND Huyện
	1 tầng 3 phòng
	Xã 
Song Pe
	2013-2014
	2893a

24/10/2013
	1.240,045
	440,000
	44,760
	800,045
	
	755,000
	

	4
	Nhà lớp học mầm non bản Khọc B xã Mường Khoa
	UBND Huyện
	1 tầng 2 phòng
	Xã
Mường Khoa
	2013-2014
	2894a

24/10/2013
	1.375,119
	480,000
	40,970
	895,119
	
	837,000
	

	5
	Thuỷ lợi bản Chống Tra xã Háng Đồng
	UBND Huyện
	20ha
	Xã 
Háng Đồng
	2013-2014
	2891a

24/10/2013
	2.600,378
	910,000
	616,930
	1.690,378
	
	1.584,000
	


Biểu số 02b
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2015

Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT135) - Vốn sự nghiệp

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND 
ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Chủ đầu tư
	Tổng điểm tính theo Quyết định 
số 762/QĐ-UBND ngày 10/4/2014
	Kế hoạch vốn phân bổ năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Thị Trấn
	UBND 
Thị trấn
	8,64
	260,000
	

	2
	Hồng Ngài
	UBND 
Xã Hồng Ngài
	9,91
	298,000
	

	3
	Chim Vàn
	UBND
Xã Chim Vàn
	11,16
	336,000
	

	4
	Chiềng Sại
	UBND

Xã Chiềng Sại
	9,65
	291,000
	

	5
	Song Pe
	UBND

Xã Song Pe
	9,55
	288,000
	

	6
	Xím Vàng
	UBND

Xã Xím Vàng
	10,85
	327,000
	

	7
	Hang Chú
	UBND

Xã Hang Chú
	10,63
	320,000
	

	8
	Tà Xùa
	UBND

Xã Tà Xùa
	8,94
	269,000
	

	9
	Làng Chếu
	UBND

Xã Làng Chếu
	9,30
	280,000
	

	10
	Tạ Khoa
	UBND

Xã Tạ Khoa
	8,86
	267,000
	

	11
	Pắc Ngà
	UBND

Xã Pắc Ngà
	10,31
	310,000
	

	12
	Phiêng Ban
	UBND

Xã Phiêng Ban
	8,56
	258,000
	

	13
	Phiêng Côn
	UBND

Xã Phiêng Côn
	9,12
	275,000
	

	14
	Mường Khoa
	UBND

Xã Mường Khoa
	8,73
	263,000
	

	15
	Hua Nhàn
	UBND

Xã Hua Nhàn
	10,81
	326,000
	

	16
	Háng Đồng
	UBND

Xã Háng Đồng
	11,42
	344,000
	

	Tổng cộng
	
	156,43
	4.712,000
	-


Biểu số 03
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM
(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Số lớp
	Quy mô lớp học (học viên/lớp)
	Kế hoạch năm 2014
	Mã CTMT
	Ghi chú

	
	KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ
	
	
	
	
	
	

	
	Chương 624 - Loại 490 - Khoản 498
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, mô hình dạy nghề
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	
	368,000
	0250 - 0256
	

	
	Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn
	
	Thị trấn
	01 lớp
	60
	61,000
	
	

	
	Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thú y
	
	Xã: Xím Vàng; Làng Chếu; Háng Đồng
	04 lớp
	240
	246,000
	
	

	
	Tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng, bè nước ngọt
	
	Bản Sập Việt 
Xã Tạ Khoa
	01 lớp
	60
	61,000
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	368,000
	
	


Biểu số 04
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND 
ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)


                                                Đơn vịt ính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị 
thực hiện
	Kế hoạch năm 2015
	Mã CTMT
	Ghi chú

	 
	KINH PHÍ CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương 622 - Loại 490 - Khoản 493
	
	220
	
	

	1
	Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	220
	0110-0118
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	220
	 
	 


Biểu số 05
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Chủ đầu tư
	Địa điểm 
thực hiện
	Tổng dự toán được duyệt
	Kế hoạch vốn đã bố trí đến ngày 30/11/2014
	Nhu cầu vốn thiếu
	Kế hoạch phân bổ năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	4.199,113
	3.750,870
	957,043
	1.109,000
	

	I
	Kinh phí lập quy hoạch
	
	
	4.199,113
	3.750,870
	957,043
	857,000
	

	1
	Phiêng Ban
	UBND 
Xã Phiêng Ban
	Phiêng Ban
	508,800
	335,000
	173,800
	121,662
	

	3
	Chiềng Sại
	UBND

Xã Chiềng Sại
	Chiềng Sại
	436,529
	415,000
	21,529
	21,529
	

	4
	Phiêng Côn
	UBND

Xã Phiêng Côn
	Phiêng Côn
	400,277
	230,000
	170,277
	170,277
	

	5
	Pắc Ngà
	UBND

Xã Pắc Ngà
	Pắc Ngà
	579,000
	376,000
	203,000
	203,000
	

	6
	Tà Xùa
	UBND

Xã Tà Xùa
	Tà Xùa
	226,200
	204,370
	21,830
	21,830
	

	7
	Làng Chếu
	UBND

Xã Làng Chếu
	Làng Chếu
	318,600
	292,500
	26,100
	26,100
	

	9
	Hang Chú
	UBND

Xã Hang Chú
	Hang Chú
	475,683
	445,000
	30,683
	30,683
	

	10
	Hua Nhàn
	UBND

Xã Hua Nhàn
	Hua Nhàn
	434,996
	405,000
	29,996
	29,996
	

	12
	Háng Đồng
	UBND

Xã Háng Đồng
	Háng Đồng
	475,000
	391,000
	84,000
	84,000
	

	14
	Hồng Ngài
	UBND

Xã Hồng Ngài
	Hồng Ngài
	428,974
	357,000
	71,974
	71,069
	

	15
	Tạ Khoa
	UBND

Xã Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	423,854
	300,000
	123,854
	76,854
	

	II
	Hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Xã 
Mường Khoa; Phiêng Ban
	
	
	
	252,000
	


Biểu số 06
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MA TÚY

(Kèm theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND 
ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Tên đơn vị
thực hiện
	Kế hoạch năm 2015
	Mã CTMT
	Chương, loại, khoản
	Ghi chú

	
	KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ
	
	
	

	1
	Dự án hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện
	Trung tâm Giáo dục lao động
	30
	0150-0153
	Chương 624, Loại 520, Khoản 528
	

	2
	Dự án xây dựng xã phường, thị trấn không tệ nạn ma túy
	
	100
	
	
	

	
	
	UBND
Thị trấn
	17,50
	
	
	

	
	
	UBND

Xã Chiềng Sại
	10,00
	
	
	

	
	
	UBND

Xã Háng Đồng
	15,00
	
	
	

	
	
	UBND

Xã Hua Nhàn
	12,50
	
	
	

	
	
	UBND

Xã Phiêng Ban
	15,00
	
	
	

	
	
	UBND

Xã Pắc Ngà
	15,00
	
	
	

	
	
	UBND

Xã Tà Xùa
	15,00
	
	
	

	3
	Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện chương trình
	
	45
	
	
	

	
	
	Ban Chỉ đạo 2968
	45
	0150-0151
	Chương 605, Loại 460, Khoản 471
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	175
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